
TT SBD HỌ VÀ TÊN
NĂM 

SINH
LỚP, TRƯỜNG QUẬN/HUYỆN BẢNG TIẾT MỤC

THỂ 

LOẠI 

GHI 

CHÚ

1 1 Nguyễn Xuân Dương 2012 6A, THCS Đoàn Lập Tiên Lãng B1 Turkish March Piano

2 2 Bùi Ngọc Diệp 2012 6D2, THCS Vạn Sơn Đồ Sơn B1 Sonatine Piano

3 3 Ngô Nguyễn Như Ngọc 2012
6D, TH - THCS - THPT 

Dewey
Dương Kinh B1 Sonatina No.3 Piano

4 4 Đặng Hải Phong 2012 6A8, THCS Đằng Lâm Hải An B1 Polonaise - M.A.Oginsky Piano

5 5 Nguyễn Ngọc Tú Anh 2012 5A, PT Hermann Gmeiner Hải An B1 Sonatina op.36 Piano

6 6 Trần Thiên Minh 2012 6D2, THCS Đông Hải Hải An B1 Flower dance Piano

7 7 Vũ Nguyễn Vân Hà 2012 6C, THCS Thị trấn Núi Đối Kiến Thụy B1 All.Con Spirito Piano

8 8 Phạm Nguyễn Đan Quỳnh 2012 6D4, THCS Dư Hàng Kênh Lê Chân B1 Sonate 1 Piano

9 9 Phạm Vũ Ngọc Trâm 2012 6D8, THCS Đông Hải 2 Cung Thiếu nhi B1 Polonaise - TG: Oginsky Piano

10 10 Nguyễn Cát Khánh 2012 6A10, THCS Hồng Bàng Hồng Bàng B1
Sonatina C major - Op.20 

No.1-F.D Kuhlau
Piano

SÁNG THỨ BẢY (02/12/2023): TỪ 07h30 - 11h30 

BẢNG B1 - PIANO (2012  - 2014)           
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11 11 Bùi Ngọc Bảo Anh 2012 6A7, THCS Hồng Bàng Hồng Bàng B1 Sonatina.Op36.No 6 Piano

12 12 Nguyễn Lan Hương 2012 6A2, THCS Hồng Bàng Hồng Bàng B1 Sonatine No.1 Piano

13 13 Nguyễn Đỗ Nhật Minh 2012 6A5, THCS Hồng Bàng Hồng Bàng B1 Beethoven Virus Piano

14 14 Phạm Thanh Vân Hà 2012 6D4, THCS Trần Phú Cung Thiếu nhi B1
Sonatina in C major Op 20 

No.1
Piano

15 15 Đỗ Minh Châu 2012 6A8, THCS Chu Văn An Ngô Quyền B1
Sonata No.16 in C Major, 

K.545 (Mvt 1&3)- Mozart
Piano

16 16 Ngô Bảo Linh 2012 6A14, THCS Chu Văn An Ngô Quyền B1 Sonatine Kuhlau Op 55 No 3 Piano

17 17 Nguyễn Vân Linh 2012 6D11, THCS Đà Nẵng Ngô Quyền B1 Impromptu.Op.90 Piano

18 18 Đào Thị Thanh Mai 2013 5B, TH Đại Bản II An Dương B1
Sonatina in D major- Op.36 

No.6
Piano

19 19 Trần Hoàng Hà Phương 2013 5A3, TH Nguyễn Văn Trỗi Cát Hải B1
Sonatine in F (Chương I + II) - 

Bettoven
Piano

20 20 Nguyễn Thị Hà Minh 2013 5A2, TH Ngọc Xuyên Đồ Sơn B1 Canzonetta Piano

21 21 Phạm Gia Hân 2013 5A2, TH Hưng Đạo Dương Kinh B1 Soanatine Ìn F Piano

22 22 Phạm Yên Bằng 2013
5D, TH - THCS - THPT 

Dewey
Dương Kinh B1 Valse No.7 Piano

23 23 Bùi Hồng Phúc 2013 5A1, TH Tràng Cát Hải An B1
Sonatina for Piano Op. 36 in G 

Major của Clementi
Piano

24 24 Bùi Minh Nguyệt 2013 5A10, TH Đông Hải 1 Hải An B1 Sonatine Piano

25 25 Đặng Minh Anh 2013
5A2, TH Nguyễn Thị Minh 

Khai
Lê Chân B1 Lieder ohne Worte Piano

26 26 Đỗ Bảo Nhi 2013 5A2, TH Trần Hưng Đạo Lê Chân B1 Sonata Piano
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27 27 Lương Nghi Dung 2013 5A6, TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân B1 Sonat in F - Beethoven Piano

28 28 Trần Phúc Hưng 2013 5A8, TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân B1
Sonate No.15 Mozart chương 

1
Piano

29 29 Đỗ Thị Ngọc Anh 2013
5A8, TH Nguyễn Thị Minh 

Khai
Lê Chân B1 Le coucou Piano

30 30 Bùi Ngọc Khánh My 2013 5H4, TH Lê Hồng Phong Ngô Quyền B1 Sonatine III Piano

31 31 Trần Tuệ Nhi 2013 5H7, TH Lê Hồng Phong Ngô Quyền B1 Sonatine ensol majeur Piano

32 32 Phạm Nguyễn Tuấn Phúc 2013 5H5, TH Thái Phiên Ngô Quyền B1 Turkish March - W.A.Mozart Piano

33 33 Nguyễn Trần Hải Yến 2013 5H1, TH Chu Văn An Ngô Quyền B1 Rondo(de la 5e Sonatine) Piano

34 34 Nguyễn Thái Hà 2013 5B1, TH Vinschool Imperia Cung Thiếu nhi B1 Sonatine In F Piano

35 35 Phan Thiên Minh Anh 2013 5A3, Tiểu học Hùng Vương Hồng Bàng B1
Nocturne in E flat Major 

(Op.9No.2)
Piano

36 36 Chu Bảo Minh Châu 2014 4A1, TH An Hồng An Dương B1 Sonatina (No1) Piano

37 37 Đỗ Minh Tú 2014 4A4, Tiểu học An Dương An Dương B1 Bản Sonatine Op.20 - Kuhlau Piano

38 38 Trần Ngọc Bích 2014 4A1, TH Cát Bi Hải An B1 Theme from Symphony No40 Piano

39 39 Đào Trúc Linh 2014 4A4, TH Lê Hồng Phong Ngô Quyền B1 Sonatine Op.55 No.1 Piano

40 40 Hà Minh Tiến 2014 4A3, TH Dư Hàng Kênh Lê Chân B1 Sonatine Piano

41 41 Nguyễn Hải Đăng 2014 4D5, TH Nguyễn Du Ngô Quyền B1
Sonatina in G Major, Op.151, 

No.1, 3rd Mov Rondo
Piano

42 42 Nguyễn Đình Uy Dũng 2014
4A3, TH Nguyễn Thượng 

Hiền
Ngô Quyền B1 Sonatina Op. 36. No. 6 Piano
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43 43 Nguyễn Minh Khuê 2014 4A5, TH Nguyễn Trãi Ngô Quyền B1 Sonatina No. 6 Piano

44 44 Trương Thảo Duyên 2014
4A1, TH Nguyễn Thượng 

Hiền
Ngô Quyền B1 Le Coucou Piano

45 45 Trần Nguyên Thảo Chi 2014 4A4, TH Vinschool Imperia Cung Thiếu nhi B1 Sonata in G Major No.1 & 3 Piano

1 46 Nguyễn Thị Minh Ngọc 2011
7C4, THCS Thị trấn Tiên 

Lãng
Tiên Lãng C1 Turkish March Piano

2 47 Phạm Minh Ngọc 2011 7B8, THCS An Dương An Dương C1 Sonatine No.6 Piano

3 48 Ngô Quang Minh 2011 7A, TH&THCS Tân Thành Dương Kinh C1 Inspector Gadget main theme Piano

4 49 Lưu Ngọc Phương 2011 7C6, THCS Lê Lợi Hải An C1
Op88, No.3 sonatina nhạc sỹ 

Kuhlau
Piano

5 50 Võ Đình Duy 2011 7C12, THCS Đông Hải Hải An C1 Sonata k44 Piano

6 51 Phạm Gia Huy 2011 7A1, THCS Nam Hà Kiến An C1
Chương 4, bản sonata số 1 

của L.V. Bethoven.
Piano

7 52 Nguyễn Hữu Bảo 2011 7B7, THCS Tô Hiệu Lê Chân C1
Allegrocon spirito (Muzio 

Clementi)
Piano

8 53 Lê Mai Tùng Chi 2011 7B4, THCS Tô Hiệu Lê Chân C1
Bản Grande Valse Brillante 

OP 18
Piano

9 54 Phạm Nguyễn Hương Giang 2011 7C9, THCS Trần Phú Lê Chân C1
Sonate No.8 in A minor, 

K.310 (1st movement)
Piano

10 55 Kiều Hải Phong 2011 7C9, THCS Đà Nẵng Ngô Quyền C1 Tarantella in A minor Piano

11 56 Phạm Ngọc Hân 2011 7B1, THCS Liên Khê Thủy Nguyên C1 Valse - OP,64 No - F.Chopin Piano

12 57 Nguyễn Gia Hân 2011 7C1, THCS Trần Phú Cung Thiếu nhi C1 Nocture N2 - Chopin Piano

CHIỀU THỨ BẢY (02/12/2023): TỪ 13H30 - 17h30 

BẢNG C1 - PIANO (2009  - 2011)           
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13 58 Nguyễn Minh Nhân 2011 7A, PT Hermann Gmeiner Cung Thiếu nhi C1 Valse op Posh - Chopin Piano

14 59 Nguyễn Bảo Châu 2011 7A5, THCS Hồng Bàng Hồng Bàng C1 Tarantella in A minor Piano

15 60 Phùng Bảo Linh 2011 7A5, THCS Hồng Bàng Hồng Bàng C1
Polonaise (Farewell to My 

Homeland
Piano

16 61 Trịnh Trang Nhung 2011 7C9, THCS Võ Thị Sáu Lê Chân C1 Ciskos post Piano

17 62 Nguyễn Vũ Trường Giang 2010
8B, TH - THCS Trường 

Thành
An Lão C1 Sonate No.1 Piano

18 63 Nguyễn Thanh Tùng 2010 8B9, THCS Lê Lợi Hải An C1
Tấu khúc thứ 7 sonate Bản 

sonate thứ 7 chương 10 (số 3)
Piano

19 64 Vũ Minh Tuấn 2010 8A1, THCS Đằng Lâm Hải An C1
G minor, op72 no2' - Moritz 

Moszkowski
Piano

20 65 Lê Nam Khánh 2010 8B2, THCS Nam Hải Hải An C1
Chương III: Bản sonate ánh 

trăng
Piano

21 66 Đào Thuỳ Linh 2010 8A1, THCS Đồng Hòa Kiến An C1 Sonata No.16 IN C Piano

22 67 Phạm Gia Khánh 2010 8B7, THCS Trần Phú Lê Chân C1 Sonate 8 Piano

23 68 Nguyễn Duy Anh 2010 8B11, THCS Trần Phú Lê Chân C1 Rondo Piano

24 69 Lê Minh Đức 2010 8C5, THCS Chu Văn An Cung Thiếu nhi C1
Tarantella in A Minor (Albert 

Pieczonka)
Piano

25 70 Phạm Ngọc Đức 2010 8A1, THCS Hồng Bàng Cung Thiếu nhi C1 Fantasia Improtu - Chopin Piano

26 71 Phạm Lê Minh 2010 8A3, THCS Hồng Bàng Cung Thiếu nhi C1
Sonatine Op.20-11 1st Mov- 

Chương 1 - Fr. Kuhlau
Piano

27 72 Đỗ Thị Kiều Nhi 2010 8A10, THCS Hồng Bàng Hồng Bàng C1
Sonate Dem Grafen 

Ferdinand von Waldstein 
Piano

28 73 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 2010 8A2, THCS Hồng Bàng Hồng Bàng C1 Sonatina No 6M. Clementi Piano
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29 74 Lê Ngọc Anh Thư 2010 8B3, THCS Ngô Quyền Lê Chân C1 mazurka schumman Piano

30 75 Phạm Lê Minh Hiếu 2009
9A, THCS Lương Khánh 

Thiện
An Lão C1 Sonatine in E Piano

31 76 Nguyễn Đức Anh 2009 9A8, THCS Trần Phú Kiến An C1 Scotch poem Piano

32 77 Phạm Hoàng Ngân Thảo 2009 9A2, THCS Trần Phú Kiến An C1 Sonate No 8 (Pathetique) Piano

33 78 Nguyễn Ngọc Hiểu Khánh 2009 9D4, THCS Chu Văn An Ngô Quyền C1 Fantaisie-Impromptu Op.66 Piano

34 79 Nguyễn Trâm Anh 2009 9D2, THCS Lạc Viên Ngô Quyền C1
Fantasy in D minor KV 397 

Mozart
Piano

35 80 Đào Minh Ngọc 2009 9A2, THCS Đằng Lâm Cung Thiếu nhi C1 fantaisie impromptu - chopin Piano

36 81 Nguyễn Vũ Phương Linh 2009 9A4, THCS Đằng Lâm Cung Thiếu nhi C1 Bacrolle - Tchaikovsky Piano

37 82 Bùi Ngọc Minh Anh 2009 9A1, THCS Trần Phú Cung Thiếu nhi C1 Liebestraun - Franz Liszt Piano

38 83 Trịnh Mai Tú Chi 2009 9A3, THCS Trần Phú Cung Thiếu nhi C1 Winte Wind - Chopin Piano

39 84 Phạm Lê Đăng Khôi 2009 9A10, THCS Hồng Bàng Cung Thiếu nhi C1 The Maiden's Prayer Piano

40 85 Phạm Đỗ Thu Phương 2009
9A6, Trung học Vinschool 

Imperia
Hồng Bàng C1 Csikos-post H.Necke Piano

41 86 Lê Đức Anh 2009
9A1, TH - THCS Hữu Nghị 

Quốc Tế
Lê Chân C1 Sonata No.8 op.13 Piano

42 87 Nguyễn Duy Thành 2009
9A8, THCS Nguyễn Bá 

Ngọc
Lê Chân C1 Moonlight Sonata 3 Piano

1 88 Nguyễn Thảo Nhi 2017 1A8, TH Đằng Lâm Hải An A1
Sonatina op.36 no.3, III 

Allegre
Piano

SÁNG CHỦ NHẬT (03/12/2023): TỪ 07h30 - 11h30 

BẢNG A1 - PIANO (2015  - 2017) VÀ NHẠC CỤ KHÁC        
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2 89 Lê Đức Hùng Anh 2017 1A9, TH Chu Văn An Ngô Quyền A1 Flight of the Bumblebee Piano

3 90 Phạm Dương Khánh Linh 2017 1A, TH Quyết Tiến Tiên Lãng A1 Sonatine in C Piano

4 91 Phạm Thanh Trúc 2017 1, Quốc tế QSI Hải Phòng Cung Thiếu nhi A1 Sonatine, chương 3 - Clementi Piano

5 92 Nguyễn Thảo My 2016
2B1, Tiểu học Thị trấn Tiên 

Lãng
Tiên Lãng A1 Symphony No Piano

6 93 Nguyễn Khánh Nhi 2016 2A, TH Thực hành Kiến An A1 Chương 3: Bản Sonatine số 2 Piano

7 94 Nguyễn Như Thành Lâm 2016 2A7, TH Nguyễn Văn Tố Lê Chân A1 Mickey mouse Piano

8 95 Tô Hoàng Minh Khánh 2016
2A1, TH - THCS Hữu Nghị 

Quốc Tế
Lê Chân A1 Sonatina OP. 55, No.1 Piano

9 96 Bùi Thanh Tâm 2015 3A2, TH Ngọc Xuyên Đồ Sơn A1 Sonatine Piano

10 97 Đoàn Ngọc Minh Khuê 2015
3A, TH - THCS - THPT 

Dewey
Dương Kinh A1 6 Biến tấu Piano

11 98 Lê Thị Tố Như 2015 3A2, TH Nguyễn Du Ngô Quyền A1 Don Juan Piano

12 99 Lê Phương Anh 2015
3A1, TH Nguyễn Thượng 

Hiền
Ngô Quyền A1

Etude Op 25 No 9 "Butterfly" 

- Chopin
Piano

13 100 Bùi Anh Kiệt 2015
3A1, TH Nguyễn Thượng 

Hiền
Ngô Quyền A1

Etude Op 76 No 2 - Jean 

Sibelius
Piano

14 101 Lê Quỳnh Anh 2015 3C5, TH Chu Văn An Ngô Quyền A1 Sonatina Op 36 No.5 Piano

15 102 Lê Hoàng Mỹ Anh 2015 3C5, TH Chu Văn An Ngô Quyền A1 Sonatina in F major Piano

16 103 Lương Ngọc Bảo Anh 2015 3A1, TH - THCS Hữu Nghị Cung Thiếu nhi A1 Dolly's Dreaming - Oesten Piano

17 104 Phạm Kim Chi 2015 3A4, TH Trần Hưng Đạo Cung Thiếu nhi A1 Sonate, chương 3 - Kuhlau Piano
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18 105 Dương Gia Hân 2015
3A5, Tiểu học Vinschool 

Imperia
Hồng Bàng A1 The fair Piano

19 106 Trần Nguyễn Gia Linh 2015
3B1, Tiểu học Vinschool 

Imperia
Hồng Bàng A1 Sonatine Piano

20 107 Bùi Nguyễn Gia Linh 2015
3A3, Tiểu học Đinh Tiên 

Hoàng
Hồng Bàng A1 Theme from Symphony NO.40 Piano

21 108 Chu Đức Dương 2014 4A4, Tiểu học Đại Bản I An Dương B4
Độc tấu drum: Bống bống 

bang bang
Trống

22 109 Dương Quang Minh 2011 7C12, THCS Trần Phú Lê Chân C4 It’s my life Trống

23 110 Nguyễn Đông Phi 2010 8A9, THCS Hồng Bàng Hồng Bàng C4 I hate myself for loving you Trống

24 111 Nguyễn Bá Phúc Hưng 2012 6D7, THCS Chu Văn An Cung Thiếu nhi B4 Nối vòng tay lớn Kèn

25 112 Nguyễn Hoàng Anh 2011 7B, THCS Đoàn Lập Tiên Lãng C3 Tiếng sáo trên nương
Sáo 

trúc

26 113 Nguyễn Như Mai 2010
8A1, TH&THCS Hữu Nghị 

Quốc Tế 
Cung Thiếu nhi C3 Tình đất đỏ miền Đông

Đàn 

tranh

27 114 Vương Khánh Chi 2013
5A3, TH Nguyễn T Minh 

Khai
Cung Thiếu nhi A3 Bèo dạt mây trôi

Đàn 

tranh

28 115 Nguyễn Ngọc Diệp 2014 4A2, TH Thành Tô Hải An B2 Concer - In G Major - O Violon

29 116 Nguyễn Trung Dũng 2012 6D1, THCS Bắc Sơn Kiến An B2 Gavotte Violon

30 117 Chu Việt Bách 2010
8A7, Trung học Vinschool 

Imperia
Hồng Bàng C2 La Primavera/Spring Violon

31 118 Vũ Nhật Anh 2013 5A2, TH Đông Sơn Thủy Nguyên B2 Sunflower - Paddy Sun Guitar

32 119 Trịnh Bình Minh 2013 5H1, TH Trần Quốc Toản Ngô Quyền B2 Verano Porteno Guitar

33 120 Lê Ngọc Lam Vy 2010 8B7, THCS Trần Phú Lê Chân C2 Tico Tico Guitar
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34 121 Vũ Tuấn Vinh 2014 4B, TH thị trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo B1 Toccata/Paul Mauriat Organ

35 122 Cao Huy Đức 2011 7B4, THCS Tô Hiệu Cung Thiếu nhi C1 Mariage DAmour Organ

36 123 Bùi Minh Quốc Thái 2009
9A4, THCS Trương Công 

Định
Lê Chân C1 Melodie Zyganskie Organ

BAN TỔ CHỨC HỘI THI


